
BIỂU 01_ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG  VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2021/NQ-HĐND NĂM 2024 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số      20    /NQ-HĐND ngày    29     tháng 8 năm 2024 của HĐND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm XD
Năng
lực

thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025

 Kế hoạch
đầu tư

năm 2024

Điều
chỉnh

(tăng +;
giảm -)

Kế hoạch
năm 2024
sau điều

chỉnh

Đơn vị đề xuất
chủ trương /
Chủ đầu tư

Ghi chúSố quyết định
ngày, tháng,

năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số
Thu hồi

các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Lĩnh vực quản lý nhà nước

1 Danh mục không thực hiện năm 2024 6.000 3.050 6.000 3.050 - - 1.000 -1.000 -

c Dự án khởi công mới

1
Xây dựng Trụ sở UBND Thị trấn
Văn Quan

TT Văn Quan 2024-
2025

QĐ 4163/QĐ-
UBND ngày
16/12/2022

6.000 3.050 6.000 3.050 1.000 -1.000 -
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Văn Quan

Chưa phù hợp
với Quy hoạch
chi tiết; chưa

thực hiện
GPMB. Triển
khai năm 2025

khi đã hoàn
thiện các thủ

tục
II Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
1 Danh mục bổ sung vốn 51.975 39.975 51.975 39.975 - - - 1.000 1.000
b Dự án chuyển tiếp

1
Mở rộng khuôn viên tượng đài
Lương Văn Tri, thị trấn Văn
Quan, huyện Văn Quan

TT Văn Quan 2022-
2025

846-TB/VPTU
ngày

30/8/2021;
3760/VPKT

ngày
06/9/2021;

65/NQ-HĐND
ngày

21/12/2021
(Văn Quan)

51.975 39.975 51.975 39.975 - 1.000 1.000
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Văn Quan

Bố trí vốn để
khởi công cho
Dự án trọng

điểm của huyện
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BIỂU 02_ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số   20  /NQ-HĐND ngày    29     tháng 8 năm 2024 của HĐND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm XD
Năng
lực

thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa
phương giai đoạn 2021-2025

 Kế hoạch
đầu tư

năm 2024

Điều
chỉnh

(tăng +;
giảm -)

Kế hoạch
năm 2024
sau điều

chỉnh

Đơn vị đề xuất
chủ trương /
Chủ đầu tư

Ghi chú
Số quyết

định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số
Thu hồi

các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1 Danh mục tăng, giảm kế hoạch vốn 63.998 51.998 63.998 51.998 - - 1.000 - 1.000

b Dự án chuyển tiếp

1
Mở rộng khuôn viên tượng
đài Lương Văn Tri, thị trấn
Văn Quan, huyện Văn Quan

TT Văn Quan 2022-
2025

846-
TB/VPTU

ngày
30/8/2021;

3760/VPKT
ngày

06/9/2021;
65/NQ-

HĐND ngày
21/12/2021
(Văn Quan)

51.975 39.975 51.975 39.975 500 400 900
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Văn Quan

Bố trí vốn để
khởi công cho
Dự án trọng

điểm của huyện

2
Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ
huyện Văn Quan

TT Văn Quan 2023-
2024

4050/QĐ-
UBND  ngày
29/11/2022;

ĐC 1370/QĐ-
UBND ngày
31/3/2023

12.023 12.023 12.023 12.023 500 -400 100
Ban QLDA

ĐTXD huyện
Văn Quan

Dự án chưa có
kinh phí thực

hiện. Năm 2024
ghi vốn chuẩn

bị đầu tư
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BIỂU 03_ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số   20  /NQ-HĐND ngày    29     tháng 8 năm 2024 của HĐND huyện Văn Quan)

Đơn vị: Triệu đồng
-

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư, điều chỉnh TMĐT
lần cuối

Lũy kế vốn đã
bố trí đến

31/12/2023

Kế hoạch
năm 2024

Điều chỉnh
(tăng +; giảm -

)

Kế hoạch
năm 2024 sau

điều chỉnh
Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết định; ngày,

tháng, năm ban hành TMĐT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TỔNG CỘNG 58.408 1.718 2.000 - 2.000

I Danh mục giảm vốn 6.433 1.187 2.000 -1.530 470

1

Cải tạo, nâng cấp đường vào
Trường Mầm non, Trường Tiểu
học và THCS Khánh Khê, huyện
Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Xã Khánh
Khê 2023-2024

QĐ 4183/QĐ-UBND
ngày 15/12/2022; ĐC
984/QĐ-UBND ngày

01/3/2023

1.433 331 1.000 -530 470 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Vướng
mặt bằng,
chưa triển
khai thi
công

2
Xây dựng kiốt chợ trung tâm thị
trấn Văn Quan

Thị trấn
Văn Quan 2024 TMĐT dự kiến 5.000 856 1.000 -1.000 - Ban QLDA

ĐTXD huyện

Chưa phê
duyệt dự

án, vướng
mặt bằng

II Danh mục tăng vốn 51.975 531 - 1.530 1.530

1
Mở rộng khuôn viên tượng đài
Lương Văn Tri, thị trấn Văn
Quan, huyện Văn Quan

Thị trấn
Văn Quan 2022-2025

846-TB/VPTU ngày
30/8/2021; 3760/VPKT
ngày 06/9/2021; 65/NQ-
HĐND ngày 21/12/2021

(Văn Quan)

51.975 531 - 1.530 1.530 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Bố trí vốn
để khởi

công cho
Dự án

trọng điểm
của huyện
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BIỂU 04_ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số   20  /NQ-HĐND ngày    29     tháng 8 năm 2024 của HĐND huyện Văn Quan)
Đơn vị: triệu đồng

TT  Danh mục dự án, công trình

Địa
điểm
xây

dựng

Năng lực thiết kế
Thời
gian

KC-HT

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (LẦN ĐẦU, ĐIỀU CHỈNH LẦN
CUỐI, QUYẾT TOÁN)

Kế hoạch
năm 2024

Điều chỉnh
Ngân sách

trung ương sau
điều chỉnh

Chủ đầu tư Ghi chú
Số QĐ, ngày
tháng, năm

Tổng mức
đầu tư dự

kiến

Trong đó:

Vốn
NSTW

NST, NSH
và các

nguồn vốn
khác

Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10+11+12 14 15

TỔNG CỘNG 43.900 35.050 3.850 14.900 12.860 -12.860 14.900

A
CHƯƠNG TRÌNH MTQG

PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG
ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI

5.000 - - 3.200 3.200 -3.200 3.200

II

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi

5.000 - - 3.200 3.200 -3.200 3.200

II.1

Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở
hạ tầng thiết yếu vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền
núi; ưu tiên đối với các xã đặc
biệt khó khăn, thôn đặc biệt
khó khăn.

5.000 - - 3.200 3.200 -3.200 3.200

a Lĩnh vực Giao thông 5.000 - - 3.200 3.200 -3.200 3.200 -
* Khởi công mới năm 2024 - -

Đường Nà Văng - Nà Mần, xã
Hòa Bình, huyện Văn Quan

Xã Hòa
Bình TMĐT dự kiến 5.000 - 3.200 3.200 Ban QLDA

ĐTXD huyện

Kết luận số 871-KL/HU ngày
16/8/2024 của Thường trực

Huyện ủy Văn Quan tại kỳ họp
giao ban ngày 15/8/2024

Ngân sách trung ương chưa
phân bổ chi tiết 3.200 -3.200 - Ban QLDA

ĐTXD huyện

Vốn NSTW đã thu hồi về NSH
tại Quyết định số 1075/QĐ-
UBND ngày 11/4/2024 của

UBND huyện Văn Quan

B CHƯƠNG TRÌNH MTQG
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 38.900 35.050 3.850 11.700 9.660 -9.660 11.700

I

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát
triển hạ tầng kinh tế - xã hội
các huyện nghèo, các xã đặc
biệt khó khăn vùng bãi ngang,
ven biển và hải đảo

38.900 35.050 3.850 11.700 9.660 -9.660 11.700
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I.1

Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư
phát triển hạ tầng kinh tế - xã
hội các huyện nghèo, các xã
đặc biệt khó khăn vùng bãi
ngang, ven biển và hải đảo

8.922 5.922 3.000 2.700 660 -660 2.700

a Lĩnh vực Giao thông 3.660 660 3.000 - 660 0 660
* Khởi công mới năm 2024 - -

Bổ sung danh mục

1
Xây dựng cầu Bó Cha, thôn

Lũng Cải, xã Tú Xuyên, huyện
Văn Quan

Xã Tú
Xuyên 2024

Dự kiến TMĐT
theo Tờ trình

126/TTr-BQLDA
ngày 21/8/2024

3.660 660 3.000 - 660 660 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Công văn số 1188/UBND-KT
ngày 19/8/2024 của UBND

tỉnh Lạng Sơn, V/v đồng ý chủ
trương tiếp nhận nguồn kinh

phí tài trợ của Quỹ Thiện Tâm
để xây dựng cầu Bó Cha, thôn
Lũng Cải, xã Tú Xuyên, huyện

Văn Quan

c Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 5.262 5.262 - 2.700 - -660 2.040

* Dự án chuyển tiếp

1
Nhà hành chính, phòng chức

năng Trường Mầm non Đồng
Giáp

Xã
Đồng
Giáp

2023-
2024

4187, ngày
16/12/2022; ĐC

1518  ngày
20/4/2023

5.262 5.262 2.700 -660 2.040 Ban QLDA
ĐTXD huyện

Dự án chấm dứt thực hiện theo
Công văn số 55/UBND-

BQLDA ngày 15/3/2024 của
UBND huyện Văn Quan

I.2

Tiểu Dự án 2: Triển khai Đề
án hỗ trợ một số huyện nghèo
thoát khỏi tình trạng nghèo,
đặc biệt khó khăn giai đoạn
2022 -2025 do Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt

29.978 29.128 850 9.000 9.000 -9.000 9.000

a Lĩnh vực Giao thông - - - - 0 0 -
* Khởi công mới năm 2024 - -
1 Danh mục điều chỉnh giảm 

 Xây dựng đường từ Bảo hiểm
xã hội huyện đến cầu Tâm An,
thị trấn Văn Quan

TT Văn
Quan 15.450 15.000 450 9000 -9.000 - Ban QLDA

ĐTXD huyện

UBND tỉnh có văn bản số
1093/UBND-KGVX ngày

07/8/2024 đồng ý điều chỉnh
nội dung hỗ trợ tại

Kế hoạch số 213/KH-UBND
ngày 15/10/2022

2 Danh mục bổ sung

1
Đường nối từ thôn Đồng Văn,

xã Đồng Giáp - thôn Cốc Ca, xã
Khánh Khê

Xã
Đồng
Giáp

5km 2024-
2025 14.528 14.128 400 - 9.000 9.000 Ban QLDA

ĐTXD huyện

Bổ sung danh mục dự án xã
sáp nhập, tạo điều kiện cho

151 hộ dân thôn Đồng Văn và
một số hộ dân thôn Nà Bản

đến trung tâm xã  Khánh Khê
sau sáp nhập thuận tiện hơn
(giảm 4-5km so với tuyến

đường hiện nay)
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